	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH ĐIỆN BIÊN


	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 3521/TTr-UBND
	Điện Biên, ngày 30 tháng 11 năm 2018


​​
TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị quyết Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, như sau:
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

I. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết

Tỉnh Điện Biên là một tỉnh miền núi, biên giới, có địa hình phức tạp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, số hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ cao; trình độ dân trí chưa đồng đều. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017: Tổng số hộ dân cư trên địa bàn tỉnh là 124.810 hộ, trong đó hộ nghèo là 51.118 hộ (chiếm 41,01%). Số hộ nghèo về thu nhập là 50.170 hộ (chiếm tỷ lệ 98,01% số hộ nghèo), số hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản là 1.018 hộ (chiếm 1,99% số hộ nghèo); hộ cận nghèo là 11.782 hộ (chiếm 9,44%). 

Trong tổng số 51.118 hộ nghèo, có 50.486 hộ là dân tộc thiểu số (chiếm 98,8% tổng số hộ nghèo), 240 hộ là hộ gia đình được hưởng chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, 2.861 hộ thuộc chính sách thương binh xã hội và có khoảng 280 hộ gia đình thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người là Cống, Si La và dân tộc Phù Lá.

Số hộ nghèo phân theo mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản: về tiếp cận dịch vụ y tế: 1.050 hộ; bảo hiểm xã hội: 1.200 hộ; trình độ giáo dục người lớn: 13.889 hộ; trình trạng đi học của trẻ em: 2.254 hộ; chất lượng nhà ở: 15.676 hộ; diện tích nhà ở: 27.280 hộ; nguồn nước sinh hoạt: 4.971 hộ, hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh: 43.116 hộ; sử dụng các dịch vụ viễn thông: 5.423 hộ, tài sản tiếp cận thông tin: 14.498 hộ (chiếm 28,36% số hộ nghèo tài sản tiếp cận thông tin: 14.498 hộ (chiếm 28,36% số hộ nghèo trong đó 14.146 hộ thuộc các xã đặc biệt khó khăn chiếm tỷ lệ 97,6% số hộ thiếu hụt các tài sản tiếp cận thông tin).
Số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có tivi khoảng 12.000 hộ (chiếm 25% số hộ nghèo). Tuy nhiên, hầu hết các tivi này sản xuất từ lâu theo chuẩn truyền hình tương tự không hỗ trợ thu truyền hình số mặt đất.

Theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 thì trong giai đoạn 2016-2020 mỗi năm giảm 3% số hộ nghèo (riêng các huyện nghèo giảm 4%) và 45% số hộ nghèo có thiết bị xem truyền hình số.

Theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 19 Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính: "Loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định cung cấp căn cứ quy chuẩn Quốc gia của phương tiện được hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế tại địa phương."
Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem để làm cơ sở pháp lý thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết và phù hợp quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích

Xây dựng Nghị quyết quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có cơ sở quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

2. Quan điểm

Xây dựng Nghị quyết quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, các văn bản quy định, hướng dẫn về Chương trình mục tiêu Quốc gia; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và khả thi, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Dân tộc), Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung dự thảo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Ngày 13 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 2) để thông qua nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trên cơ sở các nội dung thống nhất tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thiện nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI  DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục

Ngoài phần căn cứ, Nghị quyết được bố cục thành 5 Điều.
2. Nội dung cơ bản
2.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

b) Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách Nhà nước thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2.2. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

a) Đối tượng được hỗ trợ

 Là hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 -2020) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc các dân tộc ít người; hộ nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, trong đó ưu tiên:
- Hộ nghèo có ít nhất một thành viên đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Hộ nghèo có ít nhất 02 thành viên trong hộ là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của cấp có thẩm quyền hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên hoặc là người dân tộc Phù Lá.
b) Điều kiện hỗ trợ:

- Hộ nghèo chưa có phương tiện nghe - xem, có nhu cầu và cam kết sử dụng đúng mục đích phương tiện được trang bị;
- Đối với hộ được hỗ trợ ti vi, địa bàn hộ gia đình sinh sống phải có điện sinh hoạt. Đối với hộ được hỗ trợ đài (radio), địa bàn sinh hoạt hoặc làm việc phải thu được sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam hoặc Đài Phát thanh địa phương.
2.3. Loại phương, hình thức và mức hỗ trợ.
a) Loại phương tiện hỗ trợ

- Loại phương tiện nghe - xem hỗ trợ là ti vi (bao gồm thiết bị thu truyền hình số mặt đất hoặc thiết bị thu truyền hình vệ tinh và phụ kiện lắp đặt) hoặc radio.

- Đối với hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số rất ít người hoặc là người dân tộc Phù Lá hỗ trợ 01 ti vi hoặc 01 radio/hộ hoặc cả hai phương tiện; đối với các hộ nghèo khác hỗ trợ 01 ti vi hoặc 01 radio/hộ.

- Yêu cầu về phương tiện nghe - xem: 

Yêu cầu về phương tiền nghe -xem được quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 5 Thông tư 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giả nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
b) Hình thức và mức hỗ trợ

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần, bằng hiện vật (Tivi hoặc radio) cho các hộ nghèo thuộc đối tượng của Dự án.

- Mức hỗ trợ:

Ti vi (bao gồm cả đầu thu, phụ kiện, lắp đặt): Tối đa 08 triệu đồng/01 bộ thiết bị.

Radio: Tối đa 0,6 triệu đồng/01 thiết bị.

V. LỘ TRÌNH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Dự kiến lộ trình thực hiện

Năm 2019 - 2020, dự kiến hỗ trợ tivi hoặc radio cho khoảng 840 hộ nghèo chưa có thiết bị nghe - xem thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người, hộ nghèo có ít nhất một thành viên được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, các hộ nghèo thuộc đối tượng thương binh xã hội.

2. Dự kiến kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện: Dự kiến kinh phí hỗ trợ tivi hoặc radio cho khoảng 840 hộ nghèo: 6.720 triệu đồng.
b) Nguồn kinh phí:

+ Nguồn vốn Trung ương: 5.820 triệu đồng (Nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Đề án số hóa truyền hình mặt đất). 

+ Nguồn vốn ngân sách địa phương: 450 triệu đồng, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác: 450 triệu đồng.

c) Phân kỳ nguồn vốn:

- Năm 2019 dự kiến hỗ trợ tivi hoặc radio cho khoảng 350 hộ với tổng nguồn kinh phí: 2.800 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 2.300 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác 500 triệu đồng.

- Năm 2020 dự kiến hỗ trợ ti vi hoặc radio cho khoảng 490 hộ với tổng nguồn kinh phí: 3.920 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 3.520 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác 400 triệu đồng.

VI. CƠ SỞ XÁC ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ

Định mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem: Được xác định trên cơ sở khảo sát giá các phương tiện nghe - xem hỗ trợ theo quy định trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại thời điểm tháng 10/2018 (bao gồm chi phí thiết bị, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, thuế và các chi phí khác).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Quyết định, Quy chế để triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, trong đó chỉ đạo và giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hàng năm xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức thực hiện nội dung hỗ trợ thiết bị nghe - xem cho các hộ nghèo thuộc Dự án 4 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin với lộ trình và kinh phí thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng được thụ hưởng theo quy định. 

Trên đây là nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX(LVC).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Mùa A Sơn   
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